UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

NỘI DUNG CÁC MẠCH KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG MÔN KHOA HỌC CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5 THEO CÁC MỨC ĐỘ

	Mạch
kiến thức,
kĩ năng
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	1. Con người
và sức khỏe
	Biết được những việc nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai và bảo vệ sức khỏe tuổi dậy thì; biết được nguyên nhân gây ra một số bệnh; biết cách phòng tránh bị xâm hại.
	Nêu được những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ phụ nữ mang thai; nêu được những biện pháp phòng tránh các bệnh do muỗi truyền, viêm gan A, HIV/AIDS; nêu được những điểm cần lưu ý khi dùng thuốc và khi mua thuốc.
	Nêu được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh
	Biết làm một số việc để chăm sóc phụ nữ mang thai, bảo vệ môi trường  để phòng tránh các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, HIV/AIDS và cách phòng tránh bị xâm hại cũng như khi tham gia giao thông.

	2. Vật chất
Và năng lượng
	Kể tên được một số vật chất đã học.
	Nêu được tính chất của các vật chất đã học
	Nêu được công dụng và cách bảo quản các đồ dùng được làm từ các vật liệu đã học.
	Biết làm một số việc để bảo quản tốt các đồ dùng được sản xuất từ các vật liệu đã học.
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MA TRẬN 
Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kì I
Môn Khoa học - Lớp 5
Năm học 2023 - 2024

     1. Ma trận nội dung:

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1. Con người và sức khỏe:
- Biết được những việc nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai và bảo vệ sức khỏe tuổi dậy thì; biết được nguyên nhân gây ra một số bệnh; biết cách phòng tránh bị xâm hại.
- Nêu được những biện pháp phòng tránh các bệnh do muỗi truyền, viêm gan A, HIV/AIDS; nêu được những điểm cần lưu ý khi dùng thuốc và khi mua thuốc.
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.
- Biết làm một số việc để chăm sóc phụ nữ mang thai, bảo vệ môi trường  để phòng tránh các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, HIV/AIDS và cách phòng tránh bị xâm hại cũng như khi tham gia giao thông.
	Số câu
	02
	02
	01
	
	06

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	1,0
	
	6,0

	2. Vật chất và năng lượng:
- Kể tên được một số vật chất đã học.
- Nêu được tính chất của các vật chất đã học.
- Nêu được công dụng và cách bảo quản các đồ dùng được làm từ các vật liệu đã học.
- Biết làm một số việc để bảo quản tốt các đồ dùng được sản xuất từ các vật liệu đã học.
	Số câu
	01
	02
	01
	01
	04

	
	Số điểm
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	4,0

	Tổng
	Số câu
	03
	04
	02
	01
	10

	
	Số điểm
	3,0
	4,0
	2,0
	1,0
	10



2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Con người 
và sức khỏe
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số
	1; 2
	
	3; 4
	
	5
	
	
	10
	
	

	2. Vật chất 
Và năng lượng
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Câu số
	6
	
	7; 8
	
	
	9
	
	
	
	

	Tổng số câu
	03
	
	04
	
	01
	01
	
	01
	08
	02




	                 TM. BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG





Nguyễn Văn Bình


































    
	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	
    Ngày kiểm tra: ………………...….


  
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5
     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
..................................................
..................................................
..................................................
	GV coi KT
(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT
(Kí, ghi rõ họ tên)



Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (1 điểm). Tuổi dậy thì của con gái thường bắt đầu vào khoảng nào?
A. 16 đến 20 tuổi		   B. 13 đến 17 tuổi		     C. 10 đến 15 tuổi
Câu 2 (1 điểm). Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần? 
A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.
B. Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao
C. Thường  xuyên tụ tập bạn bè để đi chơi
Câu 3 (1 điểm). 
a) Bệnh nào dưới đây không lây do muỗi truyền?
A. Sốt rét			B. Viêm gan A		C. Sốt xuất huyết
b) Loại muỗi truyền vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết là: 
A. Muỗi thường		B. Muỗi vằn			C. Muỗi a-nô-phen
Câu 4 (1 điểm). Để phát hiện một người có bị nhiễm HIV hay không người ta làm gì?
A. Xét nghiệm máu                               
B. Xét nghiệm đường tiêu hoá
C. Xét nghiệm đường hô hấp                 
Câu 5 (1 điểm).  Điền từ trong ngoặc đơn dưới đây thích hợp vào chỗ chấm:
                               (trứng, phôi, tinh trùng, hợp tử, bào thai, thụ tinh).
- Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa ………… của mẹ và …………
………………….. của bố.
- Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình ………………………
- Trứng được thụ tinh gọi là …………………………………………………………
Câu 6 (1 điểm). Các vật liệu tạo thành bê tông cốt thép:
A. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
B. Xi măng, sỏi (hoặc đá) trộn đều với nước đổ vào các khuôn có cốt thép.
C. Xi măng, cát, sỏi (hoặc đá) trộn đều đổ vào các khuôn có cốt thép.
Câu 7 (1 điểm). Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của thủy tinh chất lượng cao:
A. Bền, khó vỡ		 B. Chịu được nóng, lạnh.		C. Dễ cháy.
Câu 8 (1 điểm). Nối chữ cái trước ý ở cột A với số ghi ý ở cột B sao cho phù hợp. 
B
A


	a) Thép
	
	1) Xây tường, lát sân.

	b) Gạch
	
	2) Bắc cầu qua sông, làm đường ray tàu hoả. 

	c) Đá vôi
	
	3) Dệt vải.

	d) Tơ sợi
	
	4) Sản xuất xi măng.



Câu 9 (1 điểm). Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi đi xe đạp?
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Trong thùng rác nhà em có nhiều loại rác thải được bỏ vào thùng như: gốc rau, giấy vở đã sử dụng, lon bia, chai nhựa, vỏ chuối, thức ăn thừa……
a) Theo em, cách để rác thải như vậy đã tốt cho môi trường chưa? Vì sao?
b) Em hãy đề xuất cụ thể cách để rác thải tốt hơn trong trường hợp này.
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
___________________________________________
	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	



ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Đáp án
	C
	B
	a) B
	b) B
	A
	A
	C

	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Câu 5 (1 điểm). 
- Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố.
- Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình thụ tinh. 
- Trứng được thụ tinh gọi là hợp tử
Câu 8 (1 điểm). 
a)         2)	b)             1)		c)            4)		d)            3)
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 điểm)
Câu 9 (1 điểm): 
- Không dừng xe dưới lòng đường, không bỏ hai tay khi đang đi xe đạp, dừng xe sát lề đường.
- Không đi xe đạp hàng 2, hàng 3, chú ý đèn hiệu và biển báo giao thông.
- Không đi xe đạp vào buổi tối khi không có đèn.
Câu 10 (1 điểm): Đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
a. Theo em, cách để rác thải như vậy không tốt cho môi trường vì các loại rác thải để lẫn lộn gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
b. Ý kiến đề xuất của em trong trường hợp này.
- Cần phân loại rác trước khi thải: 
+ rác hữu cơ: ( gốc rau, vỏ chuối )
+ rác vô cơ: ( giấy, vở đã sử dụng, lon bia , chai nhựa ) dùng để tái chế và tái sử dụng.
_________________________________
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UBND QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN     N ? I DUNG CÁC M ? CH KI ? N TH ? C VÀ K I  NĂNG MÔN KHOA H ? C  CU ? I H ? C KÌ I L ? P 5 THEO CÁC M ? C Đ ?    

M ? ch   ki ? n th ? c,   k i  năng  M ? c 1   M ? c 2  M ? c 3  M ? c 4  

1. Con ngư ? i   và s ? c kh ? e  Bi ? t đư ? c  nh ? ng vi ? c nên  làm đ ?  chăm  sóc  ph ?  n ?   mang thai và  b ? o v ?  s ? c kh ? e  tu ? i d ? y thì;  bi ? t đư ? c  nguyên nhân  gây ra m ? t s ?   b ? nh; bi ? t cách  phòng tránh b ?   xâm h ? i.  Nêu đư ? c nh ? ng  vi ? c c ? n làm đ ?   chăm sóc và b ? o v ?   ph ?  n ?  mang thai;  nêu đư ? c nh ? ng  bi ? n pháp phòng  tránh các b ? nh do  mu ? i truy ? n,  viêm  gan A, HIV/AIDS;  nêu đư ? c nh ? ng  đi ? m c ? n lưu  ý khi  dùng thu ? c và khi  mua thu ? c.  Nêu đư ? c nh ? ng  vi ? c nên làm và  không nên làm  đ ?  b ? o v ?  s ? c  kh ? e b ? n thân và  nh ? ng ngư ? i  xung quanh  Bi ? t làm m ? t s ?   vi ? c đ ?  chăm  sóc ph ?  n ?   mang thai, b ? o  v ?  môi trư ? ng   đ ?   phòng tránh  các b ? nh s ? t rét,  s ? t xu ? t huy ? t,  viêm não, viêm  gan A,  HIV/AIDS và  cách phòng  tránh b ?  xâm h ? i  c u ng như khi  tham gia giao  thông.  

2 .   V ? t ch ? t   Và năng  lư ? ng  K ?  tên đư ? c  m ? t s ?  v ? t ch ? t  đ ã h ? c.  Nêu đư ? c tính ch ? t  c ? a các v ? t ch ? t đ ã  h ? c  Nêu  đư ? c công  d ? ng và cách b ? o  qu ? n các đ ?  dùng  đư ? c làm t ?  các  v ? t li ? u đ ã h ? c.  Bi ? t làm m ? t s ?   vi ? c đ ?  b ? o  qu ? n t ? t các đ ?   dùng đư ? c s ? n  xu ? t t ?  các v ? t  li ? u đ ã h ? c.  

                                   

